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1 10A9 1 MAI HOÀNG ANH Nữ 28/11/2008 9A11 THCS Cổ Nhuế 2

2 10A9 1 NGUYỄN BÁ QUANG ANH 26/12/2008 9A7 THCS Minh Khai

3 10A9 1 NGUYỄN ĐỨC ANH 24/01/2008 9A3 THCS Minh Khai

4 10A9 1 NGUYỄN ĐỨC TUẤN ANH 16/04/2008 9A5 THCS Minh Khai

5 10A9 1 NGUYỄN NGỌC ANH Nữ 07/10/2008 9A1 THCS Cổ Nhuế 2

6 10A9 1 NGUYỄN NGỌC HUYỀN ANH Nữ 30/10/2008 9A3 THCS Thượng Cát

7 10A9 1 TRẦN QUỲNH ANH Nữ 03/09/2008 9A7 THCS Minh Khai

8 10A9 1 VŨ NGỌC HUYỀN ANH Nữ 20/12/2008 9A1 THCS Thượng Cát

9 10A9 1 VŨ QUỲNH ANH Nữ 26/01/2008 9A3 THCS Thượng Cát

10 10A9 1 HỨA NGỌC BĂNG Nữ 26/02/2008 9A5 THCS Minh Khai

11 10A9 1 NGUYỄN KHÁNH CHI Nữ 21/01/2008 9A3 THCS Thượng Cát

12 10A9 1 NGUYỄN ĐỨC HẢI ĐĂNG 19/11/2008 9A1 THCS Thượng Cát

13 10A9 1 TRƯƠNG TUẤN ĐẠT 17/10/2008 9A2 THCS Đoàn Thị Điểm

14 10A9 1 NGUYỄN TUẤN DŨNG 02/08/2008 9A1 THCS Minh Khai

15 10A9 1 NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG 02/12/2008 9A4 THCS Minh Khai

16 10A9 1 VŨ THU HIỀN Nữ 29/05/2008 9A3 THCS Thượng Cát

17 10A9 1 PHẠM THỊ KIM HUỆ Nữ 28/04/2008 9B THCS Kim Chung

18 10A9 1 NGUYỄN ĐÌNH NHẬT HUY 23/08/2008 9A4 THCS Thượng Cát

19 10A9 1 NGUYỄN NGỌC KHÁNH Nữ 05/09/2008 9A8 THCS Minh Khai

20 10A9 1 NGUYỄN TRỌNG KHÁNH 25/06/2008 9A3 THCS Thượng Cát

21 10A9 1 LÊ HÀ LINH Nữ 13/06/2008 9A3 THCS Thượng Cát

22 10A9 1 NGÔ PHƯƠNG LINH Nữ 23/04/2008 9A3 THCS Thượng Cát

23 10A9 1 VŨ HOÀNG LINH 16/01/2008 9A2 THCS Minh Khai

24 10A9 1 NGUYỄN ĐĂNG ÁNH MAI Nữ 17/11/2008 9A7 THCS Minh Khai

25 10A9 1 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI Nữ 19/10/2008 9A4 THCS Thượng Cát

26 10A9 1 NGUYỄN NHƯ MINH 05/08/2008 9A5 THCS Minh Khai
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27 10A9 1 NGUYỄN TRỌNG MINH 30/12/2008 9A2 THCS Minh Khai

28 10A9 1 NGUYỄN HOÀI NAM 13/08/2008 9A5 THCS Minh Khai

29 10A9 1 TRẦN TĂNG HOÀI NAM 11/09/2008 9A7 THCS Minh Khai

30 10A9 1 NGUYỄN THU NGÂN Nữ 08/07/2008 9B THCS Đức Thượng

31 10A9 1 NGÔ MINH NGỌC Nữ 13/03/2008 9C5 THCS Đoàn Thị Điểm

32 10A9 1 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO Nữ 22/11/2008 9A3 THCS Thượng Cát

33 10A9 1 ĐOÀN ANH THƯ Nữ 16/06/2008 9A3 THCS Thượng Cát

34 10A9 1 NGUYỄN ANH THƯ Nữ 22/03/2008 9A THCS Tân Lập

35 10A9 1 TRẦN ĐỨC TIẾN 27/07/2008 9A3 THCS Thượng Cát

36 10A9 1 VŨ ĐÌNH TIỆP 24/11/2008 9A3 THCS Thượng Cát

37 10A9 1 TẠ THỊ MAI TRÂM Nữ 26/03/2008 9A4 THCS Thượng Cát

38 10A9 1 NGÔ HUYỀN TRANG Nữ 28/09/2008 9A3 THCS Thượng Cát

39 10A9 1 NGUYỄN THU TRANG Nữ 30/07/2008 9A7 THCS Minh Khai

40 10A9 1 NGUYỄN QUỐC TRIỆU 14/05/2008 9A7 THCS Minh Khai

41 10A9 1 NGUYỄN DUY TRINH 17/04/2008 9B THCS Kim Chung

42 10A9 1 NGUYỄN BẢO TRUNG 08/04/2008 9A2 THCS Minh Khai

43 10A9 1 ĐỒNG NGỌC TÚ 24/10/2008 9A2 THCS Minh Khai

44 10A9 1 NGUYỄN MINH TUẤN 13/08/2008 9A5 THCS Minh Khai

45 10A9 1 PHẠM THỊ TUYẾT Nữ 29/09/2008 9B THCS Đức Thượng

46 10A9 1 CAO THẢO VÂN Nữ 03/01/2008 9A4 THCS Lại Yên
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